
SLC TRANG BỊ TOÀN DIỆN CHO 
THÀNH CÔNG CỦA BẠN
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 
On-Campus ESL/EAP: 
Pre-Intermediate & Intermediate:  
khoảng $6,100*
Advanced & Advanced Plus: 
khoảng $6,830*

Online ESL (IEOP): 
Intermediate & Advanced: khoảng $3,800*

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG CHỈ, VÀ CAO ĐẲNG
từ $16,130* (tại Brockville và Cornwall),  
từ $16,672* (tại Kingston) cho 2 học kỳ

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ  
KINH DOANH
Khoảng $21,722* cho 2 học kỳ

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC & CẤP TỐC
từ $16,672* cho 2 học kỳ

*Học phí được tính bằng đô Canada và đã bao gồm 
học phí chương trình, bảo hiểm y tế, phí công tác 
sinh viên, và vé xe buýt (chỉ áp dụng ở Kingston). 
Học phí có thể thay đổi mà không được báo trước.

ĐIỀU KIỆN GHI DANH
Phí ghi danh không hoàn lại $100

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG CHỈ, CAO ĐẲNG & ĐẠI HỌC
Đã hoàn thành chương trình lớp 12 của tỉnh bang 
Ontario hoặc tương đương. Nộp bản gốc/bản sao 
công chứng học bạ và bằng tốt nghiệp THPT, kèm 
bản dịch. Tùy vào từng chương trình học mà sẽ có 
thêm các yêu cầu khác. 

Với các ứng viên đang học lớp 12 cần nộp học bạ/
phiếu điểm, và thư xác nhận học sinh cũng như 
ngày dự kiến tốt nghiệp, kèm bản dịch tương ứng.

HÃY LIÊN HỆ VỚI: 
MR. BỐC DUY LONG 
Đại diện Tuyển sinh của SLC tại Việt Nam 
EMAIL: VIETNAM@SL.ON.CA 
ZALO: +84 933886008

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC & CẤP TỐC
Đã hoàn thành chương trình Cao đẳng/ Đại học; tùy vào từng chương trình học 
mà sẽ có thêm những yêu cầu khác. Với các ứng viên đang học năm cuối cần 
nộp bảng điểm và thư xác nhận sinh viên có ngày dự kiến tốt nghiệp, kèm bản 
dịch tương ứng.

YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

 
IELTS ACADEMIC TOEFL IBT ON-CAMPUS ESL/EAP IEOP

Chứng chỉ
& Cao đẳng

6.0 không kỹ năng
dưới 5.5 78

70% Advanced
60% Advanced Plus 70% Advanced

Đại học 6.5 không kỹ năng
dưới 6.0 83 70% Advanced Plus 85% Advanced

Chương trình Sau
Đại học & Cấp tốc

6.5 không kỹ năng
dưới 6.0 83 70% Advanced Plus 85% Advanced

CHI PHÍ
HOMESTAY 
Mỗi tháng...................................................................................................................... $900+ 
(3 bữa ăn/ ngày, phòng riêng, khu vực học tập, Internet và khu giặt ủi) 
Phí xếp chỗ một lần không hoàn lại............................................................................. $250

NHÀ/ CĂN HỘ Ở GHÉP 
Ước tính mỗi tháng.......................................................................................................... $600 
(Yêu cầu thanh toán tháng đầu và tháng cuối khi ký hợp đồng) 
Ước tính chi phí ăn uống mỗi tháng............................................................................. $300 

KÝ TÚC XÁ 
Phòng đôi (2 học kỳ)................................................................................................... $6,650  
Phòng đơn (2 học kỳ)................................................................................................. $7,600  
Kế hoạch bữa ăn bắt buộc (Kingston)....................................................................... $1,700  
Đặt cọc bắt buộc khi ký hợp đồng ............................................................................... $250 

SÁCH VỞ 
Ước tính mỗi kỳ........................................................................................................ $400-800

WHERE DO YOU WANT 
TO GO NEXT? | 2020-21

Học tập, sinh sống, và làm việc ở những thành phố xinh đẹp Kingston, Brockville, hoặc Cornwall.



CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG CHỈ 1 NĂM ĐỊA ĐIỂM KỲ NHẬP HỌC THỰC TẬP

APPLIED ARTS (NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG)
General Arts & Science Certificate - General Studies Stream KBC SJ

Media Arts Fundamentals K S
BUSINESS (KINH DOANH)
Business Fundamentals KBC SJM

Office Administration - General KB SJM
COMMUNITY SERVICES (DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG)
General Arts & Science Certificate - Social Sciences Stream KC SJ

COMPUTER & ENGINEERING TECHNOLOGY (CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT)

General Arts & Science Certificate - Technology Stream KC SJ
HEALTH & SCIENCE (KHOA HỌC VÀ Y TẾ)
Medical Laboratory Assistant/Technician K S

Personal Support Worker KBC S

Pre-Health Sciences Pathway to Certificates & Diplomas KC S
SKILLED TRADES (LAO ĐỘNG KỸ THUẬT)
Culinary Skills K S

General Arts & Science Certificate - Pre-Trades Stream K S

General Construction Carpentry Techniques (3 học kỳ) C S

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG 2 NĂM ĐỊA ĐIỂM KỲ NHẬP HỌC THỰC TẬP

APPLIED ARTS (NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG)
Fine Arts: Visual & Creative Arts B S

General Arts & Science Diploma KBC SJ

Music & Digital Media K S
BUSINESS (KINH DOANH)
Advertising & Marketing Communications K S

Business KBC SJM

Business - Accounting KC SJM

Business - Human Resources K SJM

Business - Marketing K SJM

Office Administration - Health Services KB SJM

Office Administration - Legal KB SJM

Office Administration - Legal/Health Services KB SJM
COMPUTER & ENGINEERING TECHNOLOGY (CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT)

Computer Systems Technician KC SJM

Energy Systems Engineering Technician K SM

Game - Programming C SM

Instrumentation & Control Engineering Technician K SM

Wind Turbine Technician K SM
COMMUNITY SERVICES (DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG)
Early Childhood Education KC S

Mental Wellness & Addictions Worker B S

Social Service Worker C S
HEALTH & SCIENCE (KHOA HỌC VÀ Y TẾ)
Environmental Technician C SM

Fitness & Health Promotion K S

Health Information Management K SJ
HOSPITALITY (DU LỊCH, NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN)
Culinary Management K SM

Hospitality K SM

Tourism K SM
JUSTICE STUDIES (LUẬT HỌC)
Community & Justice Services K S

Law Clerk (46 tuần) K S

Police Foundations KBC S
SKILLED TRADES (LAO ĐỘNG KỸ THUẬT)
Electrical Engineering Technician K SM

Esthetician (38 tuần)) K S

Hairstyling (49 tuần) KB S

Mechanical Technician K SM

Motive Power Technician C SM

Welding & Fabrication Technician C SM

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG 3 NĂM ĐỊA ĐIỂM KỲ NHẬP HỌC THỰC TẬP

APPLIED ARTS (NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG)
Graphic Design K S

Music Theatre - Performance B S
BUSINESS (KINH DOANH)
Advertising & Marketing Communications Management K S

Business Administration C SJ

Business Administration - Accounting KC SMJ

Business Administration - Marketing K SMJ

Business Administration - Human Resources K SMJ
COMMUNITY SERVICES (DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG)
Behavioural Science K S

Child & Youth Care KB S
COMPUTER & ENGINEERING TECHNOLOGY (CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT)

Civil Engineering Technology K S

Computer Programming & Analysis K SM

Energy Systems Engineering Technology K SM

Instrumentation & Control Engineering Technology K SM
HEALTH & SCIENCE (KHOA HỌC VÀ Y TẾ)
Biotechnology Advanced K S

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC 4 NĂM ĐỊA ĐIỂM KỲ NHẬP HỌC THỰC TẬP

BUSINESS (KINH DOANH)
Bachelor of Business Administration
(in collaboration with Laurentian University)

K SJ

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC ĐỊA ĐIỂM KỲ NHẬP HỌC THỰC TẬP

APPLIED ARTS (NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG ARTS)
User Experience Design (2 học kỳ) K S

BUSINESS (KINH DOANH)
Business Analytics - International (4 semesters) K SJM

Digital Marketing Communications (2 học kỳ) K S

Health Care Administration International (4 học kỳ) K SJM

International Business Management (2 học kỳ) K SJM

Project Management (2 học kỳ) KC SJM

Supply Chain Management (2 học kỳ) C SJM
COMMUNITY SERVICES (DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG)
Autism & Behavioural Science (2 học kỳ) K S

Therapeutic Recreation (3 học kỳ) K S

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TẠI SLC ĐỊA ĐIỂM KỲ NHẬP HỌC THỰC TẬP

English as a Second Language Pre-Academic  
(Cấp độ 1 & 2 (14 tuần mỗi cấp độ)

K SJM

General Arts & Science - English for Academic Purposes  
Cấp độ 3 & 4 (14 tuần mỗi cấp độ)

K SJM

Integrated English Online (12 tuần) Online SJM

ĐỊA ĐIỂM

K = KINGSTON   B = BROCKVILLE  C = CORNWALL    = THỰC TẬP-

KỲ NHẬP HỌC

S = THÁNG 9  J = THÁNG 1  M = THÁNG 5

CHI TIẾT THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

https://www.experienceslc.ca/international

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

https://www.experienceslc.ca/how-to-apply-international

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN

 @slcintl @slcintl.vietnam    @slcintl    @slcintl  

experienceslc.ca

https://www.experienceslc.ca/international
https://www.experienceslc.ca/how-to-apply-international

